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	Độ cứng (Ca, Mg)
	-Vảy ố tích tụ trên vòi nước.
-Đường ống và vòi nước dễ bị tắc.
-Gương trong nhà vệ sinh có những vệt trắng của nước
-Quần áo sau khi giặt có cảm giác thô ráp và trông xỉn màu.
-Bột giặt hay các sản phẩm tẩy rửa khác ít ra bọt.
-Cặn phấn trắng hoặc đốm trên chén đĩa, xoong nồi kim loại.
-Da và tóc khô.
-Khi đun dưới đáy xoong nồi có lớp bám cặn.
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	Bộ Hana HI3812 - đo độ cứng

	
	<60
	Bộ lọc tổng 2 cột (Model LT02C, LT02A)
	
	

	
	
	
	
	60 - 150
	Bộ Lọc tổng 3 Cột (model LT031A, LT033A, LT033AI)
	70 - 90%
	Thời gian hoàn nguyên vật liệu sau khi sử dụng 20m3 - 30m3 nước

	
	
	
	
	150 - 280
	Bộ Lọc tổng 3 Cột (model LT031A, LT033A, LT033AI) + Bổ sung thêm 25l hạt Cation.
	70 - 90%
	

	Sắt
	-Có mùi tanh khó chịu, nước ban đầu trong sau đó chuyển màu vàng đục, đóng cặn ở các đầu vòi. 
- Nhiều cặn bẩn màu vàng
- Các thiết bị chứa nước có màu vàng đục rỉ sắt.
- Quần áo giặt bị ố vàng
- Đường ống bị đóng cặn sắt màu nâu đỏ
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	Bộ đo sắt của Viện địa chất

	<0.2 mg/l
	Sử dụng các model lọc tổng như trên
	
	Đối với hệ thống nước máy, hàm lượng sắt rất ít nên không cần đo.
Bộ test sắt áp dụng với nguồn nước giếng khoan.

	
	
	
	
	0.2 - 2 mg/l
	Sử dụng model sản phẩm có chứa vật liệu sử lý sắt chuyên dụng, model GK033A
	60 - 80%
	

	
	
	
	
	>2mg/l
	Gửi mẫu về Công ty 
	
	

	Màu, mùi, độ đục
	Nước không trong, có mùi, có cặn bẩn bùn đất đóng ở đường ống, đáy téc chứa
	
	Cảm quan
	 
	Các model lọc tổng 2 cột và 3 cột như trên
	70 - 90%
	


 Ghi chú: 
- Nếu áp lực nước đầu vào nhỏ hơn 1,5kg/cm2 thì nên sử dụng hệ thống bơm tăng áp để đảm bảo hiệu quả lọc tốt nhất.
- Để hệ thống vận hành ổn định và luôn đủ lượng nước sử dụng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng téc chứa nước sau lọc.
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